
STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

A
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH 

HUYỆN
           912,725         1,782,859 195%

1
Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp
           271,450            299,701 110%

- Thu ngân sách huyện hưởng 100%              4,500                9,768 217%

-
Thu ngân sách huyện hưởng từ các 

khoản thu phân chia 
         266,950            289,933 109%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh          641,275         1,134,551 177%

- Thu bổ sung cân đối 641275            726,978 113%

- Thu bổ sung có mục tiêu            407,573 

3 Thu kết dư                3,650 

4
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang
           341,873 

5 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên                3,084 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN            912,725         1,777,445 195%

 I Chi cân đối ngân sách huyện            912,725         1,223,742 134%

 1 Chi đầu tư phát triển 180,540            491,164 272%

2 Chi thường xuyên 710,546            732,577 103%

3 Dự phòng ngân sách 13,771                      -   0%

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7,868                      -   

II Chi các chương trình mục tiêu

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm 

vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau            234,796 

IV Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 310,118           

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 96/CK-NSNNỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ



STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

V Chi nộp ngân sách cấp trên
               8,789 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NSNN 419,600 271,450 774,506 638,104 185% 235%

A
TỔNG THU CÂN ĐỐI 

NSNN
419,600 271,450 428,983 292,581 102% 108%

I Thu nội địa 419,600 271,450 428,983 292,581 102% 108%

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 400 160 1,957 1,143 489% 715%

 - Thuế VAT - TNDN 400 160 1,957 1,143 489% 715%

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế Tài nguyên

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp 

có VĐT nước ngoài
390 39

 - Thuế VAT - TNDN 390 39

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 - Thuế Tài nguyên

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
30,000 30,000 44,092 44,092 147% 147%

 - Thuế VAT - TNDN 29,400 29,400 42,137 42,137 143% 143%

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 114 114

 - Thuế Tài nguyên 600 600 1,841 1,841 307% 307%

4 Thuế thu nhập cá nhân 20,000 10,000 11,489 5,745 57% 57%

5 Lệ phí trước bạ 52,000 42,400 36,583 30,288 70% 71%

6 Thu phí, lệ phí 3,000 3,000 4,490 3,425 150% 114%

 - Phí và lệ phí trung ương 1,065

 - Phí và lệ phí tỉnh

 - Phí và lệ phí huyện 2,270 2,270 2,392 2,392 105% 105%

 -
Phí và lệ phí xã, phường, thị 

trấn
730 730 1,033 1,033 142% 142%

7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
1,700 1,700 2,799 2,799 165% 165%

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

Biểu số 97/CK-NSNN

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)



Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

9
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
500 350 7,972 4,148 1594% 1185%

10
Tiền cho thuê đất, thuê mặt 

nước
3,500 1,800 4,963 2,881 142% 160%

11 Thu tiền sử dụng đất 300,000 180,540 261,125 191,678 87% 106%

12 Thu tại xã 500 500 671 671 134% 134%

13 Thu khác ngân sách 8,000 1,000 52,451 5,672 656% 567%

II Thu viện trợ

B
THU KẾT DƯ NGÂN 

SÁCH NĂM TRƯỚC
3,650 3,650

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ 

NĂM TRƯỚC SANG
341,873 341,873

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN       912,725         698,609         214,116   1,768,656   1,268,674      499,981 194% 182% 234%

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 

HUYỆN
      912,725         698,609         214,116   1,223,742      761,062      462,680 134% 109% 216%

I Chi đầu tư phát triển       180,540           98,475           82,065      491,164      231,720      259,444 272% 235% 316%

1 Chi đầu tư cho các dự án       180,540           98,475           82,065      491,164      231,720      259,444 272% 235% 316%

Trong đó chia theo lĩnh vực:                 -                  -   

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         15,649           15,649                -   

- Chi khoa học và công nghệ                 -                    -                  -   

Trong đó chia theo nguồn vốn:                 -                  -   

-
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất
      180,540           98,475           82,065                -   

-
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến 

thiết
                -                  -   

2 Chi đầu tư phát triển khác                 -                  -   

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 98/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

So sánh (%)

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách cấp 

huyện

Ngân 

sách xã 

So sánh (%)

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

II Chi thường xuyên       710,546         581,823         128,723      732,577      529,342      203,235 103% 91% 158%

Trong đó:                 -                  -   

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề       336,771         336,771                -   0% 0%

2 Chi khoa học và công nghệ                 -                    -                  -   

III Dự phòng ngân sách         13,771           10,443             3,328                -   0% 0% 0%

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương           7,868             7,868                -   

B
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU
                -        310,118      310,118 

I
Chi các chương trình mục tiêu quốc 

gia
                -                  -   

(Chi tiết theo từng Chương trình mục 

tiêu quốc gia)
                -                  -   

II
Chi các chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ
                -        310,118      310,118 

(Chi tiết theo từng chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ)
                -                  -   

C
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NĂM SAU
                -        234,796      197,494        37,302 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NSĐP 808,887 1,268,674 157%

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 

SÁCH CẤP DƯỚI
110,278 310,118

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (XÃ) 

THEO LĨNH VỰC
698,609 761,062 109%

I Chi đầu tư phát triển 98,475 231,720 235%

1 Chi đầu tư cho các dự án 98,475 231,720 235%

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 15,649 53,090 339%

 - Chi khoa học và công nghệ

 - Chi quốc phòng

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 - Chi y tế, dân số và gia đình 12,921

 - Chi văn hóa thông tin 3,595 3,393 94%

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0

 - Chi thể dục thể thao 138

 - Chi bảo vệ môi trường 12,384

 - Chi các hoạt động kinh tế 74,197 124,053 167%

 -
Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể
5,034 22,473 446%

 - Chi bảo đảm xã hội 3,268

 - Chi đầu tư khác

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 581,823 529,342 91%

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 336,771 339,411 101%

 - Chi khoa học và công nghệ

Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Biểu số 99/CK-NSNNỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ



STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

 - Chi quốc phòng 4,059 4,960 122%

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 2,040 2,622 129%

 - Chi y tế, dân số và gia đình 39,427 50,660 128%

 - Chi văn hóa thông tin 2,391 3,568 149%

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 - Chi thể dục thể thao 170 289 170%

 - Chi bảo vệ môi trường 2,500 3,109 124%

 - Chi các hoạt động kinh tế 99,943 11,566 12%

 -
Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, 

đoàn thể
                      40,749 48,418 119%

 - Chi bảo đảm xã hội 49,068 58,472 119%

 - Chi thường xuyên khác 4,705 6,269 133%

III Dự phòng ngân sách 10,443 0%

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7,868 0%

C
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 

SAU
197,494

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=4/1 12=5/2 13=6/3

Tổng 1,489,319 738,030     718,830        778,497      87,412    659,368      31,717      25,260        6,457       45,243 52% 12% 92%

1 Huyện Thạch Hà 788,530 230,547     557,983        761,027    230,547    525,814        4,666        1,173        3,493 97% 100% 94%

2 Thị trấn Thạch Hà 24,988 11,522       13,466          25,282 11,522 13,440           320 320 14579 101% 100% 100%

3 Xã Ngọc Sơn 19,999 4,395         6,018          10,579 3,462 5,939        1,178 720 458 0 53% 79% 99%

4 Xã Thạch Hải 10,756 3,621         5,912          10,591 3,621 5,912        1,058 720 338 616 98% 100% 100%

5 Xã Thạch Kênh 22,710 16,771         6,899          24,879 16,366 6,720        1,793 720 1,073 225 110% 98% 97%

6 Xã Thạch Sơn 20,835 4,899         8,789          14,319 4,574 8,769           976 720 256 49 69% 93% 100%

7 Xã Thạch Liên 15,470 8,803         6,666          16,629 8,803 6,626        1,200 720 480 744 107% 100% 99%

8 Xã Đỉnh Bàn 19,576 4,115         9,554          14,800 4,115 9,498        1,187 720 467 400 76% 100% 99%

9 Xã Việt Tiến 55,626 23,495       12,390          36,802 23,495 12,335           972 720 252 1759 66% 100% 100%

10 Xã Thạch Khê 16,195 2,695         6,623          10,314 2,695 6,593        1,026 720 306 286 64% 100% 100%

11 Xã Thạch Long 47,006 12,815         7,806          21,491 12,658 7,801        1,032 720 312 219 46% 99% 100%

12 Xã Thạch Trị 33,285 11,253         8,981          21,435 11,003 8,754        1,678 720 958 0 64% 98% 97%

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

Biểu số 100/CK-NSNN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG
CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU



TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG
CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU

13 Xã Thạch Lạc 23,481 9,635         8,132          17,006 8,035 8,009           962 720 242 292 72% 83% 98%

14 Xã Thạch Ngọc 26,142 6,605         9,616          17,935 6,605 9,496        1,834 720 1,114 876 69% 100% 99%

15 Xã Tượng Sơn 26,803 9,604         6,700          17,418 9,604 6,698        1,116 720 396 119 65% 100% 100%

16 Xã Thạch Văn 20,443 3,471         7,083          11,891 3,471 7,053        1,367 720 647 65 58% 100% 100%

17 Xã Lưu Vĩnh Sơn 75,832 9,381       13,424          25,023 9,381 13,349        2,293 720 1,573 0 33% 100% 99%

18 Xã Thạch Thắng 19,930 15,952         6,992          24,467 15,952 6,962        1,553 720 833 360 123% 100% 100%

19 Xã Thạch Đài 67,413 26,048         6,902          33,400 25,777 6,672           951 720 231 6581 50% 99% 97%

20 Xã Thạch Hội 24,978 4,524         8,868          14,504 4,524 8,563        1,417 720 697 2800 58% 100% 97%

21 Xã Tân Lâm Hương 56,207 30,447       13,229          46,480 30,447 13,229        2,804 1,720 1,084 156 83% 100% 100%

22 Xã Thạch Xuân 36,233 12,969         7,678          21,993 12,969 7,631        1,393 720 673 5680 61% 100% 99%

23 Xã Nam Điền 27,571 14,240         9,141          25,434 14,240 9,141        2,053 720 1,333 1495 92% 100% 100%

II
CHI DỰ PHÒNG 

NGÂN SÁCH

III

CHI TẠO NGUỒN, 

ĐIỀU CHỈNH TIỀN 

LƯƠNG

IV

CHI BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH HUYỆN 

                 -   



TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN

CHI 

THƯỜNG 

 XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

 TRÌNH 

MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG
CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU

V

CHI CHUYỂN 

NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM 

SAU

                 -   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Tổng 

 số

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để 

thực hiện 

các 

chương 

trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

để thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách và 

nhiệm 

vụ theo 

quy định

Bổ 

sung 

thực 

hiện 

các 

chương 

trình 

mục 

tiêu 

quốc gia

Tổng số

Bổ sung vốn 

đầu tư để 

thực hiện các 

chương trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

để thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách và 

nhiệm vụ 

theo quy 

định

Bổ sung 

thực hiện 

các chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia

Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để 

thực 

hiện các 

chương 

trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

để thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách và 

nhiệm vụ 

theo quy 

định

Bổ sung 

thực 

hiện các 

chương 

trình 

mục tiêu 

quốc gia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

TỔNG SỐ 107,215    107,215   -  -         -       -      310,118  91,452       218,666  196,338       -         22,328       289% 85%

1 Thạch Kênh          4,375        4,375     13,892           3,058      10,834             9,853              981 318% 70%

2 Thạch Liên          4,736        4,736     11,909           3,934        7,975             6,870           1,105 251% 83%

3 Thạch Long          4,421        4,421       7,057           2,899        4,157             3,205              952 160% 66%

4 Thạch Sơn          4,473        4,473     10,555           4,259        6,296             5,329              966 236% 95%

5 Việt Tiến          7,818        7,818     21,644           5,675      15,970           15,157              812 277% 73%

6 Thạch Ngọc          4,624        4,624     14,587           4,186      10,400             9,266           1,135 315% 91%

7 Thị trấn TH          5,025        5,025     34,347           4,763      29,583           29,376              208 684% 95%

8 Lưu Vĩnh Sơn          6,078        6,078     16,575           5,173      11,402           10,366           1,036 273% 85%

9 Ngọc Sơn          3,920        3,920       8,231           3,320        4,911             3,728           1,183 210% 85%

10 Thạch Đài          3,346        3,346     21,035           2,327      18,708           17,265           1,443 629% 70%

11 Thạch Xuân          4,918        4,918       9,418           4,195        5,223             4,192           1,032 191% 85%

12 Tân Lâm Hương          6,850        6,850     18,082           5,410      12,672           11,642           1,030 264% 79%

13 Nam Điền          6,664        6,664     19,827           5,771      14,056           12,901           1,155 298% 87%

14 Tượng Sơn          4,466        4,466       9,896           4,226        5,670             4,633           1,037 222% 95%

15 Thạch Thắng          4,629        4,629     14,081           3,982      10,099             8,940           1,159 304% 86%

16 Thạch Văn          4,444        4,444       9,150           3,967        5,183             4,150           1,033 206% 89%

17 Thạch Hội          4,277        4,277     15,820           3,867      11,953           10,911           1,042 370% 90%

18 Thạch Trị          4,188        4,188     13,159           3,733        9,426             8,445              981 314% 89%

19 Thạch Lạc          4,237        4,237     13,600           3,761        9,839             8,887              952 321% 89%

20 Thạch Khê          4,552        4,552       8,503           4,245        4,258             3,323              935 187% 93%

21 Thạch Hải          4,097        4,097       8,424           3,881        4,543             3,544              999 206% 95%

22 Đỉnh Bàn          5,079        5,079     10,325           4,816        5,509             4,356           1,153 203% 95%

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 101/CK-NSNN

Bổ sung có mục tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung 

cân đối

STT Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số
Bổ sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số
Bổ sung 

cân đối



Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11
12=13+1

4
13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=7/3 19=8/4

TỔNG SỐ    30,057    17,426    12,631       -       28,010     17,426      10,584    28,010       17,426      17,426         -       10,584     10,584           -                 93         100                 84 

A
Chương trình MTQG 

nông thôn mới
   21,561    17,426      4,135     20,786     17,426        3,360    20,786       17,426      17,426         -         3,360       3,360           -         -                 96         100                 81 

I Ngân sách cấp huyện 3072 1300 1772 0 2874 1300 1574 2874 1300 1300 0 1574 1574 0               94 100                 89 

1 BQL dự án ĐTXD huyện 1300 1300 0       1,300       1,300              -        1,300         1,300        1,300             -               100         100 

2 Văn phòng NTM huyện 1330 0 1330       1,132             -          1,132      1,132               -         1,132       1,132               85                 85 

3 Phòng LĐ-TB&XH 332 0 332          332             -             332         332               -            332          332             100               100 

4 Phòng VHTT 110 0 110          110             -             110         110               -            110          110             100               100 

II Ngân sách xã    18,489    16,126      2,363       -       17,912     16,126        1,786    17,912       16,126      16,126         -         1,786       1,786           -   0               97         100                 76 

1 Thạch Kênh          806          720            86           806           720              86         806            720            720            86             86              100          100                100 

2 Thạch Liên          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

3 Việt Tiến          854          720          134           804           720              84         804            720            720            84             84                94          100                  63 

4 Thạch Long          795          720            75           795           720              75         795            720            720            75             75              100          100                100 

5 Thạch Sơn          791          720            71           791           720              71         791            720            720            71             71              100          100                100 

6 Thị trấn Thạch Hà              5             -                5               5              -                  5             5               -                 -                5               5              100                100 

7 Lưu Vĩnh Sơn          990          720          270           990           720            270         990            720            720          270           270              100          100                100 

8 Thạch Ngọc          781          720            61           781           720              61         781            720            720            61             61              100          100                100 

9 Ngọc Sơn          793          720            73           788           720              68         788            720            720            68             68                99          100                  93 

10 Thạch Xuân          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

11 Thạch Đài       1,287          720          566           785           720              65         785            720            720            65             65                61          100                  11 

12 Tân Lâm Hương       1,776       1,720            56        1,776        1,720              56      1,776         1,720         1,720            56             56              100          100                100 

13 Nam Điền          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

14 Tượng Sơn          876          720          156           861           720            141         861            720            720          141           141                98          100                  90 

15 Thạch Thắng          790          720            70           790           720              70         790            720            720            70             70              100          100                100 

16 Thạch Văn          791          720            71           791           720              71         791            720            720            71             71              100          100                100 

17 Thạch Trị          850          720          130           850           720            130         850            720            720          130           130              100          100                100 

18 Thạch Hội          820          720          100           820           720            100         820            720            720          100           100              100          100                100 

19 Thạch Lạc          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

20 Thạch Khê          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

21 Thạch Hải          826          720          106           821           720            101         821            720            720          101           101                99          100                  95 

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 102/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

… Tổng số

Trong đó

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia 

… Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển

Tổng số

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí sự 

nghiệp
…



Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

STT Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

… Tổng số

Trong đó

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia 

… Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển

Tổng số

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí sự 

nghiệp
…

22 Đỉnh Bàn          776          720            56           776           720              56         776            720            720            56             56              100          100                100 

B

Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo
8,497    -        8,497     7,224     -         7,224       7,224     -           -          -     7,224     7,224      -       -   

               85          100                100 

I Cấp huyện 3,123    -         3,123     -    1,919     -         1,919       1,919     -           -          -     1,919     1,919      -        -                  61          100                100 

1 Văn phòng UBND huyện
205       

         205           205            205 
205        205        

          205              100          100                100 

2 Phòng LĐ-TB&XH 2,919          2,919        1,714         1,714 1,714     1,714            1,714                59          100                100 

II Cấp xã 5,374    -        5,374     -   5,305     -         5,305       5,305     -           -          -     5,305     5,305      -       -                  99          100                100 

1 Thạch Kênh 185                185 185                   185 185        185        184.8              100          100                100 

2 Thạch Liên 349                349 339                   339 339        339        338.6962                97          100                100 

3 Việt Tiến 18                    18 18                       18 18          18          18.2              100          100                100 

4 Thạch Long 173                173 173                   173 173        173        172.5              100          100                100 

5 Thạch Sơn 186                186 186                   186 186        186        185.8              100          100                100 

6 Thị trấn TH 203                203 203                   203 203        203        202.6              100          100                100 

7 Thạch Ngọc 369                369 369                   369 369        369        368.5              100          100                100 

8 Ngọc Sơn 400                400 390                   390 390        390        390.15                98          100                100 

9 Lưu Vĩnh Sơn 277                277 257                   257 257        257        256.745                93          100                100 

10 Thạch Xuân 267                267 266                   266 266        266        265.786                99          100                100 

11 Thạch Đài 174                174 167                   167 167        167        166.57                96          100                100 

12 Tân Lâm Hương 279                279 264                   264 264        264        263.6688                94          100                100 

13 Nam Điền 389                389 389                   389 389        389        388.7              100          100                100 

14 Tượng Sơn 172                172 171                   171 171        171        171.4677              100          100                100 

15 Thạch Thắng 380                380 380                   380 380        380        379.5              100          100                100 

16 Thạch Văn 253                253 253                   253 253        253        252.55              100          100                100 

17 Thạch Hội 202                202 202                   202 202        202        202.191              100          100                100 

18 Thạch Trị 172                172 172                   172 172        172        171.5              100          100                100 

19 Thạch Lạc 186                186 186                   186 186        186        186              100          100                100 

20 Thạch Khê 171                171 169                   169 169        169        169.432                99          100                100 

21 Thạch Hải 186                186 183                   183 183        183        182.8                98          100                100 

22 Đỉnh Bàn 387                387 387                   387 387        387        386.8              100          100                100 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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